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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Huy Toàn. 

Các Thẩm phán:  

Ông Trương Văn Lộc; 

Ông Nguyễn Đắc Cường. 

- Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn T   Ng n – T ư ký Tòa án n  n d n tỉn  

Bìn  Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: 
Ông Trần Văn Cơ - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án n  n d n tỉn  Bìn  Dương mở 

p iên tòa xét xử công khai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 42/2018/TLPT-HS 

ngày 04 tháng 4 năm 2018 đối với b  cáo Trần T ế C. Do có kháng cáo của b  cáo 

đối với Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 43/2018/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân t   xã D. 

Họ và tên bị cáo có kháng cáo: 

Trần T ế C, sin  năm 1985 tại tỉn  Quảng Bìn ; nơi cư trú: Số X, đường N, 

k u p ố T, p ường T, t   xã D, tỉn  Bìn  Dương; nơi tạm trú: Số Y, k u p ố T, 

p ường D, t   xã D, tỉn  Bìn  Dương; ng ề ng iệp: K ông; trìn  độ  ọc vấn: 

12/12; giới tín : Nam; d n tộc: Kin ; tôn giáo: K ông; quốc t c : Việt Nam; con 

ông Trần Trung Q, sin  năm 1956 v  b  Nguyễn T   T an  N, sin  năm 1957; có 

vợ l  Ho ng T   G, sin  năm 1986; có 02 người con (sin  năm 2010 và năm 

2018); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ng y 28/11/2012, b  Tòa án n  n d n 

 uyện T, tỉn  Đồng Nai xử p ạt 05 (năm) t áng tù về tội “Trộm cắp t i sản” (Bản 

án  ìn  sự số 210/HS-ST); ng y 14/01/2013, b  Tòa án n  n d n  uyện L, tỉn  

Đồng Nai xử p ạt 12 (mười  ai) t áng tù về tội “Trộm cắp t i sản” (Bản án  ìn  sự 

số 05/HS-ST); b  cáo b  tạm giữ từ ng y 09/5/2017 đến ng y 18/5/2017 được trả tự 

do; b  bắt tạm giam từ ng y 22/10/2017 đến ng y 19/01/2018 được trả tự do; b  cáo 

tại ngoại, có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Quang T, Luật sư của Văn p òng 

Luật sư Quang T, t uộc Đo n Luật sư T  n  p ố Hồ C í Min , có mặt. 
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Ngoài ra, còn có 01 người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan do không có 

k áng cáo, k ông b  k áng ng   nên Tòa án k ông triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt n ư sau: 

K oảng 22 giờ ng y 08/5/2017, Trần T ế C đang ở n   t uộc số Y, k u p ố 

T, p ường D, t   xã D t ì có một người tên K (k ông rõ n  n t  n, lai l c ) là bạn 

của C điều k iển xe mô tô  iệu Honda SH Mode gắn biển số 37N1 – 623.X (số 

k ung: RLHJF5129FY018328, số máy: JF51E0241719) đến v  dựng xe trong sân 

n   của C. Sau đó, K đi v o p òng k ác  nói c uyện với C được k oảng 15 p út 

t ì K n ờ C giữ dùm xe mô tô n ưng C ng i ngờ xe n y do K trộm cắp m  có (vì 

C biết K l  đối tượng trộm cắp xe mô tô, t ời gian gửi xe lại v o đêm k uya) nên C 

từ c ối. Tuy n iên, K năn nỉ v  nói rằng do đã k uya, k ông tìm được bãi gửi xe 

nên sáng ngày 09/5/2017 K sẽ đến lấy xe sớm nên C đồng ý v  dẫn xe mô tô trên 

v o n   rồi lên gác ngủ, còn K đi bộ về. Đến k oảng 01 giờ ng y 09/5/2017, C 

ng e ngo i đường có tiếng c ó sủa, tiếng xe máy c ạy, án  đèn pin rọi v o v  

tiếng người gọi cửa nên C xuống p òng k ác  n ìn t ấy lực lượng Công an đang 

đứng trước cổng n  . Lúc n y, C tin c iếc xe mô tô biển số 37N1 – 623.X do K 

gửi l  t i sản do trộm cắp m  có nên mới b  Công an p át  iện đến kiểm tra. C liền 

mở cốp xe mô tô  iệu Honda SH Mode gắn biển số 37N1 – 623.X ra xem thì nhìn 

t ấy bên trong có: 02 biển số xe mô tô 61E1 – 513.A và 67B1 – 294.B; 03 chìa 

k óa xe máy (loại c ìa c ưa được m i cạn ); 01 túi ni lông bên trong có 13 giấy 

c ứng n ận đăng ký xe (biển số: 51X3 – 17C, 61E1 – 375.D, 61C1 – 357.E, 92F5 

– 47F, 71C2 – 021.G, 59S2 – 086.H, 99E1 – 245.I, 63B1 – 416.K, 37D1 – 671.L, 

38P1 – 390.M, 61D1 – 607.N, 67D1 – 360.P, 67G1 – 267.Q), 02 giấy p ép lái xe 

mang tên Nguyễn T  n  D, Nguyễn Văn B, 02 giấy c ứng min  n  n d n mang 

tên Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn B, 01 giấy c ứng min  n  n d n bản p ô tô mang 

tên Nguyễn Văn L. Sợ b  lực lượng Công an v o kiểm tra nên C mang tất cả các 

giấy tờ trên đi cất giấu n iều nơi trong n   để trán  b  p át  iện. C ném túi ni lông 

đựng tất cả giấy tờ v  03 c ìa k óa c ưa m i cạn  lên g ế salon ở p òng k ác , 

đem biển số xe 61E1 – 513.A cất giấu dưới đáy máy giặt đặt ở n   bếp, đem biển 

số xe 67B1 – 294.B cất giấu v o trong ba lô m u xan  đen đặt ở đầu giường ngủ 

trên gác. Sau k i đã cất giấu xong số giấy tờ v  biển số xe trên, C đi ra mở cửa 

cổng c o Công an p ường D v o kiểm tra. Quá trìn  kiểm tra, Công an p ường 

p át  iện số t i sản, giấy tờ do C cất giấu tại các v  trí nói trên nên lập biên bản b n 

giao c o Cơ quan Cản  sát điều tra - Công an t   xã D. 

Quá trìn  điều tra xác đ n  n ư sau: 

Đối với xe mô tô  iệu Honda SH Mode biển số 61E1 – 513.A gắn biển số 

37N1 – 623.X: K oảng 20 giờ 30 p út ng y 08/5/2017, ông Kiều Đìn  T, sin  

năm 1978; nơi cư trú: K u p ố L, p ường K, t   xã T, tỉn  Bìn  Dương, dựng xe 

mô tô  iệu Honda SH Mode biển số 61E1 – 513.A, số k ung: 
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RLHJF5129FY018328, số máy: JF51E0241719 trước n   tại đ a c ỉ nêu trên t ì b  

mất trộm.  

Tại Kết luận đ n  giá t i sản số 111/BB.ĐG ng y 25/5/2017 của Hội đồng 

đ n  giá t   xã D, xe mô tô  iệu Honda SH Mode biển số 61E1 – 513.A, số k ung: 

RLHJF5129FY018328, số máy: JF51E0241719 tr  giá: 42.000.000 (bốn mươi  ai 

triệu) đồng. 

Đối với xe mô tô  iệu Honda SH Mode biển số 61E1 – 513.A gắn biển số 

37N1 – 623.X l  vật c ứng trong vụ trộm cắp t i sản xảy ra tại t   xã T, Cơ quan 

Cản  sát điều tra - Công an t   xã D đã b n giao vật c ứng c o Cơ quan Cản  sát 

điều tra - Công an t   xã T xử lý t eo t ẩm quyền. 

Đối với người tên K  iện c ưa rõ n  n t  n, lai l c , Cơ quan cản  sát điều 

tra - Công an t   xã D tiếp tục xác min  k i đủ căn cứ sẽ xử lý sau. 

Tại Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 43/2018/HS-ST ng y 27 t áng 02 năm 2018 

của Tòa án n  n d n t   xã D đã quyết đ n : 

Tuyên bố b  cáo Trần T ế C p ạm tội “C ứa c ấp t i sản do người k ác 

p ạm tội m  có”. 

Áp dụng k oản 1 Điều 250; điểm g, p k oản 1 Điều 46 của Bộ luật Hìn  sự 

năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Xử p ạt b  cáo Trần T ế C 01 (một) năm tù. T ời  ạn tù tín  từ ng y bắt t i 

  n  án, được k ấu trừ t ời gian tạm giữ từ ng y 09/5/2017 đến ng y 18/5/2017 v  

t ời gian tạm giam từ ng y 22/10/2017 đến ng y 19/01/2018. 

Ngo i ra, Tòa án cấp sơ t ẩm còn tuyên về án p í v  quyền k áng cáo t eo 

quy đ n  của p áp luật. 

Ngày 01/3/2018, b  cáo Trần T ế C có đơn k áng cáo xin được giảm n ẹ 

 ìn  p ạt v  xin  ưởng án treo với các lý do: B  cáo p ạm tội do n ận t ức đơn 

giản, c ưa g y t iệt  ại, b  cáo có  o n cản  k ó k ăn, mẹ gi  b  bện , vợ của b  

cáo mới sin  con, b  cáo l  lao động c ín  trong gia đìn . 

Đại diện Viện Kiểm sát n  n d n tỉn  Bìn  Dương t am gia p iên tòa p úc 

t ẩm p át biểu ý kiến: Tội dan , điều luật m  Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử v  áp 

dụng đối với b  cáo l  có căn cứ, đúng người, đúng tội. B  cáo k áng cáo xin được 

giảm n ẹ  ìn  p ạt v  xin  ưởng án treo. Tại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo cung cấp 

thêm tìn  tiết giảm n ẹ mới b  cáo có ông ngoại l  ông Nguyễn Min  C1 được tặng 

t ưởng Hu n c ương K áng c iến  ạng N ì. Tuy n iên, mức  ìn  p ạt m  Tòa án 

cấp sơ t ẩm đã áp dụng với b  cáo l  tương xứng với tín  c ất, mức độ   n  vi 

p ạm tội của b  cáo, b  cáo có n  n t  n xấu do đó k ông đủ điều kiện để được 

 ưởng án treo t eo quy đ n . Do đó, đề ng   Hội đồng xét xử không c ấp n ận 

k áng cáo của b  cáo, giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

Người b o c ữa c o b  cáo trìn  b y: Về   n  vi p ạm tội của b  cáo, k i 

người tên K gửi xe t ì b  cáo đã ng i ngờ, sau đó b  cáo t ấy biển số xe 37N1 –  
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623.X l  p ù  ợp với quê quán của người tên K nên b  cáo c ưa biết l  xe mô tô do 

trộm cắp m  có, c ỉ k i Công an tới kiểm tra t ì b  cáo mới k ẳng đ n  ng i ngờ 

ban đầu l  đúng, k i đó b  cáo mới cất giấu giấy tờ để k ông b  p át  iện. N ư 

vậy, diễn biến t m lý n y của b  cáo l  p ù  ợp. B  cáo k ông  ứa  ẹn trước, 

k ông  ưởng lợi gì từ việc đồng ý c o người tên K gửi xe tại n   của b  cáo, b  cáo 

c ỉ vô tìn  p ạm tội. B  cáo có các tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự n ư 

t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải, b  cáo có 02 con n ỏ (trong đó 01 người con 

sin  năm 2018), b  cáo có ông ngoại l  người có công với các  mạng. Do đó, đề 

ng   Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo. 

Tại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo k ai n ận to n bộ   n  vi p ạm tội v  giữ 

nguyên kháng cáo.  

B  cáo nói lời sau cùng: B  cáo từng b  xử p ạt tù, sau k i c ấp   n  án xong 

b  cáo về với gia đìn , c ăm lo l m ăn. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ 

 ìn  p ạt c o b  cáo vì b  cáo còn nuôi con n ỏ v  c ỉ vô tìn  p ạm tội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tại p iên tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1]. Tại p iên tòa p úc t ẩm, lời k ai của b  cáo t ống n ất với nội dung vụ 

án đã nêu trên, p ù  ợp với các t i liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở 

kết luận: K oảng 22 giờ ng y 08/5/2017, tại đ a c ỉ số Y, k u p ố T, p ường D, 

t   xã D, tỉn  Bìn  Dương, Trần T ế C đã có   n  vi c ứa c ấp t i sản l  01 xe mô 

tô  iệu Honda SH Mode gắn biển số 37N1 – 623.X do một người tên K (c ưa rõ 

n  n t  n, lai l c ) trộm cắp của ông Kiều Đìn  T m  có. Kết luận đ n  giá t i sản 

của Hội đồng đ n  giá t   xã D xác đ n  xe mô tô nêu trên tr  giá: 42.000.000 (bốn 

mươi  ai triệu) đồng. 

[2]. H n  vi của b  cáo l  nguy  iểm c o xã  ội, mặc dù biết t i sản mà 

người tên K gửi l  do p ạm tội m  có n ưng b  cáo vẫn đồng ý c ứa c ấp. B  cáo 

có đầy đủ năng lực c  u trác  n iệm  ìn  sự về   n  vi p ạm tội của mình theo 

quy đ n  của p áp luật. N ư vậy, Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử b  cáo về tội “C ứa 

c ấp t i sản do người k ác p ạm tội m  có” t eo quy đ n  tại k oản 1 Điều 250 

của Bộ luật Hìn  sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) l  có căn cứ, đúng 

người, đúng tội v  đúng p áp luật.  

[3]. Xét kháng cáo của b  cáo: 

Đối với k áng cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt: Hội đồng xét xử xét t ấy, tại 

p iên tòa, b  cáo cung cấp thêm tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự mới b  cáo 

có ông ngoại l  ông Nguyễn Min  C1 được tặng t ưởng Hu n c ương K áng 

c iến  ạng N ì, l  tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy đ n  tại k oản 2 

Điều 46 của Bộ luật Hìn  sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Đối với tìn  tiết 

“p ạm tội n ưng c ưa g y t iệt  ại” quy đ n  tại điểm g k oản 1 Điều 46, Tòa án 

cấp sơ t ẩm áp dụng tìn  tiết n y c o b  cáo l  c ưa p ù  ợp. Căn cứ v o tín  c ất, 

mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo, Hội đồng xét xử xét t ấy, mặc dù b  cáo có 
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tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự mới, tuy n iên mức  ìn  p ạt 01 (một) năm 

tù m  Tòa án cấp sơ t ẩm đã xét xử đối với b  cáo l  k ông nặng, tương xứng với 

tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo. Do đó, k áng cáo của b  cáo xin 

giảm n ẹ  ìn  p ạt l  k ông có cơ sở c ấp n ận. 

Đối với k áng cáo xin được  ưởng án treo: Hội đồng xét xử xét t ấy, về 

nhân thân, ng y 28/11/2012, b  cáo b  Tòa án n  n d n  uyện T, tỉn  Đồng Nai xử 

p ạt 05 (năm) t áng tù về tội “Trộm cắp t i sản” (Bản án  ìn  sự số 210/HS-ST) 

và ngày 14/01/2013, b  cáo b  Tòa án n  n d n  uyện L, tỉn  Đồng Nai xử p ạt 12 

(mười  ai) t áng tù về tội “Trộm cắp t i sản” (Bản án  ìn  sự số 05/HS-ST). N ư 

vậy, b  cáo có n  n thân xấu, k ông đủ điều kiện để được  ưởng án treo t eo quy 

đ n  tại điểm b k oản 1 Điều 2 Ng   quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ng y 06 t áng 

11 năm 2013 của Hội đồng T ẩm p án Tòa án n  n d n tối cao  ướng dẫn áp 

dụng Điều 60 của Bộ luật Hìn  sự về án treo. Do đó, k áng cáo của b  cáo xin 

được  ưởng án treo l  k ông có cơ sở c ấp n ận.  

Đề ng   của đại diện Viện Kiểm sát n  n d n tỉn  Bìn  Dương về việc 

k ông c ấp n ận k áng cáo của b  cáo là p ù  ợp nên được c ấp n ận. 

Đề ng   của người b o c ữa về áp dụng các tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm 

 ìn  sự c o b  cáo l  có căn cứ. Đối với đề ng   giảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo l  

k ông p ù  ợp nên k ông được c ấp n ận. 

[4]. Các p ần quyết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, 

k áng ng   nên có  iệu lực p áp luật kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng cáo, k áng 

ng  . 

 [5]. Án p í  ìn  sự p úc t ẩm: Do k áng cáo k ông được c ấp n ận nên b  

cáo p ải c  u án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a k oản 1 Điều 355 v  Điều 356 của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự 

năm 2015, 

1. Không chấp n ận k áng cáo của b  cáo Trần T ế C. Giữ nguyên Bản án 

hìn  sự sơ t ẩm số 43/2018/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Tòa án n  n 

dân t   xã D: 

Áp dụng k oản 1 Điều 250; điểm p k oản 1 Điều 46 của Bộ luật Hìn  sự 

năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Xử p ạt b  cáo Trần T ế C 01 (một) năm tù về tội “C ứa c ấp t i sản do 

người k ác p ạm tội m  có”. T ời  ạn tù tín  từ ng y bắt b  cáo để thi hành án, 

được k ấu trừ t ời gian tạm giữ từ ng y 09/5/2017 đến ng y 18/5/2017 v  t ời 

gian tạm giam từ ng y 22/10/2017 đến ng y 19/01/2018. 

2. Án p í  ìn  sự p úc t ẩm: Áp dụng Điều 135; k oản 2 Điều 136 của Bộ 

luật Tố tụng  ìn  sự năm 2015: B  cáo Trần T ế C p ải nộp 200.000 ( ai trăm 

ng ìn) đồng án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 
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3. Các quyết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, k áng ng   

đã có  iệu lực p áp luật, kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng cáo, k áng ng  . 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng y tuyên án./. 

Nơi nhận:   Ử PHÚC THẨM 
- VKSND tỉn  Bìn  Dương; 1  N TOÀ 

- P òng PV 27 CA tỉn  Bìn  Dương; 1 

- TAND t   xã D; 2 

- VKSND t   xã D; 1 

- C i cục THADS t   xã D; 1  

- CQCSĐT CA t   xã D; 1   

- B  cáo;   1 

- Trại Tạm giam CA tỉn  BD;                1  

- Sở Tư p áp tỉn  Bìn  Dương;                 1  

- Tổ H n  c ín  Tư p áp;                       2         

- Lưu  ồ sơ vụ án. 1 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Huy Toàn 

 

 

 

 

 


